
Kthvm C7 Khái niệm



1. Mọi hoạt động tạo ra nguồn thu 

nhập mà không bị pháp luật ngăn cấm.



2. Thị trường lao động trong toàn bộ 

nền kinh tế ở trạng thái cân bằng, 

tương ứng với sản lượng tiềm năng.



3. Những người có khả năng lao động 

đang đi tìm việc nhưng chưa tìm được 

việc.



4. Hiện tượng kinh tế xã hội trong đó

có một bộ phận dân cư có khả năng 

lao động nhưng chưa tìm được việc .



5. Số người thất nghiệp trên tổng lực

lượng lao động.



6. Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất mà một

quốc gia mong đợi, ở tỷ lệ này, thị 

trường lao động ở trạng thái cân bằng.



7. Thất nghiệp gây tác hại nghiêm 

trọng về kinh tế . 



8. Thất nghiệp gây ra các rối loạn về 

xã hội , làm căng thẳng tâm lý và tinh 

thần của nhân dân.



9 . Thất nghiệp phát sinh do sự di 

chuyển không ngừng của con

người giữa các vùng, các công

việc hoặc các giai đoạn khác nhau

của cuộc sống.



10. Thất nghiệp xảy ra do sự mất cân 

đối cung và cầu về lao động một 

cách cục bộ.



11. Thất nghiệp xảy ra khi nền kinh tế

bị suy thoái nghiêm trọng.



12. Người lao động không chịu đi làm 

với mức lương hiện hành.



13. Người lao động chấp nhận đi làm 

với mức lương hiện hành nhưng 

không tìm được việc.



14. Mức lương không thay đổi theo sự 

biến động của thị trường lao động.



15. Nếu GDP giảm đi 2% so với

GDP tiềm năng thì tỷ lệ thất nghiệp 

tăng lên 1%.



16. Tổng số những người thất nghiệp

và những người có việc làm.



17. Những người có khả năng lao

động nhưng không muốn đi làm.


